Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
             TIẾT 129, 130
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
HOẠT ĐỘNG 1:KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
Tổ chức thực hiện
Gv cho học sinh chơi trò chơi : 
 GIẢI Ô CHỮ
- GV lần lượt chia lớp làm 2 đội, mỗi đội cử một bạn làm đội trưởng,thành viên các đội thảo luận, tìm đáp án cho câu hỏi gợi ý.
- GV phổ biến thể lệ cuộc thi như sau:
+Có 6 ô chữ hành ngang và 1 ô chữ hàng dọc. Mỗi ô chữ hàng ngang gồm nhiều chữ cái khác nhau. Ô chữ hàng dọc gồm 6 chữ cái. 
+ Mỗi ô chữ hàng ngang sẽ có 1 chữ cái liên quan đến ô chữ HÀNG DỌC.
+ Đội nào có tín hiệu trước sẽ giành quyền trả lời trước. Nếu trả lời sai, đội còn lại sẽ được quyền trả lời.
+ Trả lời đúng câu hỏi hàng ngang được 10đ; đúng câu hỏi hàng dọc được 40đ.
- Câu hỏi hàng ngang:
*Ô hàng ngang số 1 gồm 07 chữ cái:Từ nào chỉ mối quan hệ gắn nối chặt chẽ về hình thức giữa các yếu tố, các bộ phận trong văn bản, được thể hiện qua các phương tiện ngôn ngữ?
*Ô hàng ngang số 2 gồm 16 chữ cái:Đây là thế giới thể hiện trí tưởng tượng phong phú, khám phá những điều kì lạ, không có giới hạn của con người trong tương lai.
*Ô hàng ngang số 3 gồm 17 chữ cái:Nhân loại đã từng mắc nhiều sai lầm trong cách ứng xử với nó để rồi phải trả giá đắt. Thực tế từ xa xưa, nhiều cộng đồng xã hội đã biết chọn cách sống này để có được sự thanh thản, hạnh phúc. Đó là cách sống nào?
*Ô hàng ngang số 4 gồm 19 chữ cái:Nó đã trở thành một phần đồng hành cùng em đi suốt cuộc đời; làm hành trang tri thức để em có thể tự tin bước vào thế giới rộng lớn của cuộc sống. 
*Ô hàng ngang số 5 gồm 14 chữ cái:Những câu chuyện ngụ ngôn mang lại cho chúng ta điều gì?
*Ô hàng ngang số 6 gồm 23 chữ cái:Hằng ngày, chúng ta thường chứng kiến hoặc tham dự những sự kiện diễn ra trong gia đình, ở nhà trường, ngoài xã hội. Tất cả đều có thể gợi lên trong ta những cảm xúc, suy nghĩ, từ đó, ta có thể rút ra bài học bổ ích. Điều đó được gọi là gì?
(GV có thể gợi ý đây là tên một bài học trong chương trình các em đã học)
2. Gợi ý câu hỏi hàng ngang như sau:
*Ô hàng dọc gồm 6 chữ cái:Tri thức và cuộc sống luôn có mối quan hệ như thế nào với nhau?
Đáp án ô chữ hàng ngang:
ô 1. LIÊN KẾT
ô 2. THẾ GIỚI VIỄN TƯỞNG
ô 3. HOÀ ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN
ô 4. TRANG SÁCH VÀ CUỘC SỐNG
ô 5. BÀI HỌC CUỘC SỐNG
ô 6. TRẢI NGHIỆM ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
Đáp án ô chữ hàng dọc: KẾT NỐI
HOẠT ĐỘNG 2:CỦNG CỐ KIẾN THỨC
*Mục tiêu: 
 - Nêu được kiến thức về các loại, thể loại VB đọc, kiến thức tiếng Việt và kiến thức về các kiểu bài viết, bài nói đã được học, thực hành theo Ngữ văn 7, tập hai.
- Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã được học, rèn luyện trong cả năm học vào giải quyết những bài tập tổng hợp.
*Tổ chức thực hiện
I. ÔN TẬP KIẾN THỨC
GV cho HS trả lời cá nhân những câu hỏi trong phần ôn tập kiến thức
Hs khác nhận xét, bổ sung
GV nhận xét, chuẩn kiến thức
Câu 1: 
Những loại, thể loại văn bản học trong học kì 2:
- Truyện ngụ ngôn
- Tục ngữ
- Truyện khoa học viễn tưởng
- Văn bản nghị luận
- Văn bản thông tin
Câu 2:  Tên và đặc điểm nổi bật của các thể loại này kèm danh mục văn bản cụ thể:

	STT
	Tên loại, thể loại văn bản
	Đặc điểm nội dung
	Đặc điểm hình thức
	Tên văn bản hoặc nhóm văn bản đã học

	1
	Truyện ngụ ngôn
	Trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống.
	- Hình thức tự sự cỡ nhỏ
- Thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió.
	- Đẽo cày giữa đường; Ếch ngồi đáy giếng; Con mối và con kiến; Con hổ có nghĩa.

	2
	Tục ngữ
	Đúc kết nhận thức về tự nhiên và xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử trong đời sống.
	- Sáng tác ngôn từ dân gian;
- Là những câu nói ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, thường có vần điệu, hình ảnh.
	Một số câu tục ngữ Việt Nam

	3
	Truyện khoa học viễn tưởng
	- Viết về thế giới tương lai dựa trên sự phát triển của khoa học dự đoán.
- Đề tài: thường là những cuộc thám hiểm vũ trụ, du hành xuyên thời gian...
- Không gian: Không gian Trái Đất, ngoài Trái Đất,...
- Thời gian: thời gian trong tương lai xa, xét từ mốc ra đời của tác phẩm.
- Cốt truyện: gồm một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn tưởng tượng, dựa trên những giả thuyết, dự báo và quan niệm khoa học.
- Nhân vật chính:  có sức mạnh thể chất phi thường, có cấu tạo hoặc khả năng kì lạ, có trí thông minh kiệt xuất để tạo ra những phát minh.
	- Thường có tính chất li kì.
- Sử dụng cách viết lô-gíc nhằm triển khai những ý tưởng mới về viễn cảnh hay công nghệ tương lai.
	- "Cuộc chạm trán trên đại dương" (trích Hai vạn dặm dưới đáy biển, Guyn Véc-nơ).
- "Đường vào trung tâm vũ trụ" (trích Thiên Mã, Hà Thuỷ Nguyên).
- "Chiếc đũa thần" (trích Tinh văn Tiên nữ, I. A. E-phơ-rê-mốp)


Câu 3: Những kiến thức tiếng Việt nào được ôn lại và những kiến thức tiếng Việt nào lần đầu được học
	STT
	Bài học
	Kiến thức được củng cố
	Kiến thức mới

	1
	Bài 6: Bài học cuộc sống
	 
	- Thành ngữ.
- Nói quá.

	2
	Bài 7: Thế giới viễn tưởng
	- Dấu ngoặc kép.
	- Mạch lạc và liên kết của văn bản.
- Dấu chấm lửng.

	3
	Bài 8: Trải nghiệm để trưởng thành
	 
	- Biện pháp liên kết.
- Thuật ngữ.

	4
	Bài 9: Hòa điệu với tự nhiên
	 - Từ Hán Việt.
	- Cước chú.
- Tài liệu tham khảo.


Câu 4: Những kiểu bài viết mà em đã thực hành với Ngữ văn 7, tập hai. 

	Những kiểu bài viết đã thực hành với Ngữ văn 7, tập hai:
	Kiểu bài được xem là mới 
	Yêu cầu cụ thể

	-Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).
- Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (thể hiện ý kiến phản đối).
- Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
	-Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.

	- Nhân vật được lựa chọn phải có vai trò (dù ít hay nhiều) trong bối cảnh lịch sử đương thời.
- Sự việc được kể liên quan đến nhân vật đó phải có thật.
- Sự việc đó phải có ý nghĩa trong bối cảnh lịch sử nhất định.
- Kể được sự việc theo trình tự hợp lí.
- Bài viết nêu được suy nghĩ, ấn tượng của người viết và có sử dụng yếu tố miêu tả.


	
	-Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
	- Giới thiệu được những thông tin cần thiết về trò chơi hay hoạt động (hoàn cảnh diễn ra, đối tượng tham gia).
- Miêu tả được quy tắc hoặc luật lệ trò chơi hay hoạt động.
- Nêu được vai trò, tác dụng của trò chơi hay hoạt động đối với con người.
- Nêu được ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đó.


- Tất cả các kiểu bài đều vừa cũ, vừa mới. So với lớp 6, em đã được học về kiểu bài kể lại sự việc, thuyết minh, nghị luận, tuy nhiên đối tượng của các bài đó khác với đối tượng của các kiểu bài trên.
Câu 5: Những đề tài viết (theo từng kiểu bài) mà em đã chọn thực hiện và nêu dự kiến về những đề tài khác có thể viết thêm. 
	STT
	Kiểu bài viết
	Đề tài đã chọn viết
	Đề tài khác có thể viết

	 1
	 -Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành).
	-Ham mê trò chơi điện tử
-Rác thải nhựa
	- Khiêm tốn học hỏi giúp mỗi người thành công trong công việc và cuộc sống.
- Biến đổi khí hậu gây nhiều hậu quả khó lường.

	 2
	 -Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.
	 - Cá nhà khoa học
-Lãnh tụ Hồ Chí Minh
	- Trần Hưng Đạo với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên xâm lược ở thế kỉ XIII;
- Quang Trung đại phá quân Thanh tết Mậu Thân 1789.

	3
	-Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (thể hiện ý kiến phản đối).
	-SGK là sở hữu của mình
-Vệ sinh trường học
-Chỉ học một số môn
	- Ăn quà vặt, nói tục, chửi thề,…
- Phóng nhanh, vượt ẩu khi tham gia giao thông.

	4
	-Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
	-Chơi chuyền
-Chơi bịt mắt bắt dê

	- Thuyết minh trò chơi thả diều; các lễ hội dân gian; quy tắc khi đến nơi công cộng…


Câu 6:  Hoạt động nói và nghe trong học kì 2
- Trong học kì II, hoạt động nói và nghe đã được thực hiện với nội dung:
+ Kể lại một truyện ngụ ngôn;
+ Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người;
+ Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống;
+ Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động;
II. LUYỆN TẬP ĐỌC HIỂU
GV sử dụng ngữ liệu trong SGK trang 118,119
Gv cho Hs luyện tập theo các nhóm từng đề bài cụ thể. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
Đề 1:
Đoạn trích SGK trang 118 – 119:
                       Lời giải thích của nhà khoa học
Câu 1. Đoạn trích lấy từ văn bản thuộc loại hay thể loại nào?
A. Văn bản nghị luận                                B. Truyện khoa học viễn tưởng
C. Truyện đồng thoại                                D. Văn bản thông tin
Câu 2. Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm thể loại của văn bản chứa đựng đoạn trích trên.
A.Chứa đựng những thông tin đích thực mang tính khoa học;
B.Thành tựu mà nhân vật đã đạt được là thành tựu mà cho đến hiện nay, khoa học vẫn chưa chạm tới;
C.Không khí nghệ thuật bao trùm cả đoạn trích là động cơ khoa học, khát vọng phát triển khoa học để đưa cuộc sống con người phát triển lên tầm cao mới.
D. Lý lẽ, bằng chứng thuyết phục.
Câu 3: Lời của nhà khoa học trong đoạn trích thể hiện khát vọng gì?
A. Khám phá đại dương và khai thác những nguồn lợi to lớn từ đại dương
B. Sửa chữa lại cấu trúc cơ thể của con người, giúp con người hoàn thiện hơn
C. Cải tạo thể chất con người, giúp con người chinh phục thế giới ngầm của đại dương
D. Chiến thắng nước - một lực lượng hùng mạnh của thiên nhiên
Câu 4: Trong đoạn trích, nhận thức khoa học nào đã được dùng làm cơ sở để giáo sư Xan-va-tô theo đuổi những dự án lớn lao của mình?
A.Con người chưa được hoàn thiện
B.Cả cá voi và cá heo đều thở bằng phổi
C.Nếu chế ngự được biển cả sẽ có lợi biết bao
D.Con người có nhiều cái hơn hẳn tổ tiên
Câu 5: Phép liên kết được sử dụng trong các câu: "Cá heo xưa kia  là cá nhưng đã có thời gian bò lên cạn và trở thành động vật có vú. Nhưng sau đó , nó lại quay về biển và vẫn nuôi con bằng sữa như cá voi." là: 
A. Phép lặp                                            B. Phép nối                
C. Phép thế                                            D. Không có phép liên kết.
Câu 6 : Phó từ trong câu văn: “Sinh hoạt ở dưới nước sẽ cho con người những điều ưu việt lớn lao. » là :
A.Ở, những                                   B.Những, sẽ
C.Sẽ, cho                                       D.Nước, người
Câu 7 : Kể 5 việc làm mà em biết để bảo vệ môi trường biển?
Đáp án
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	 B
	D
	C
	A
	B
	B


         Câu 7 : 3 việc làm mà em biết để bảo vệ môi trường biển:
-Không vứt rác thải xuống biển
- Tham gia các chương trình làm sạch biển
- Tuyên truyền về vai trò quan trọng của biển
- Sử dụng hợn lý, tiết kiệm tài nguyên biển
Đề 2:
Văn bản SGK trang 118 – 119:
                       Tự chịu trách nhiệm
Câu 1. Văn bản trên thuộc loại văn bản gì?
A. Văn bản thông tin
B. Văn bản nghị luận
C. Văn bản văn học
Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì? 
A.Phải biết khoan dung                   B.Đồng cảm, sẻ chia
C.Dũng cảm nhận lỗi                    D.Tự chịu trách nhiệm
Câu 3:Theo tác giả, mỗi người cần "tự chịu trách nhiệm" về những sai lầm của bản thân để đạt được mục đích gì?
A. Từng bước hoàn thiện bản thân
B. Biết khoan dung với người khác
C. Đạt được thành công về sau
D. Thiết lập những quan hệ tốt
Câu 4. Câu nào sau đây có nội dung liên quan một phần tới thông điệp được nêu trong văn bản trên:
A. Cắn răng chịu đựng;
B. Dám làm dám chịu;
C.Mình làm mình chịu, kêu mà ai thương;
D. Chân mình thì lấm bê bê/ Lại cầm bó đuốc đi rê chân người.
Câu 5. Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt
A.Cầu tiến                                                B.Vị thế
C.Viện dẫn                                               D.Mong muốn
Câu 6: Nêu suy nghĩ của em về nhận định sau đây của tác giả: "Chỉ khi nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân mới có cơ hội tự sửa mình và có thái độ khoan dung với lỗi lầm của người khác để thiết lập những mối quan hệ tốt, hướng tới điều tốt đẹp hơn".
Câu 7: Qua văn bản trên, em rút ra bài học gì?
Đáp án
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	 B
	D
	A
	B
	D


          Câu 6:
         -Nhận định này được trình bày theo cấu trúc cú pháp “chỉ khi... mới có”, thể hiện sắc thái khẳng định rất dứt khoát. 
         - Hành động “nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân” mang tới hai hệ quả trực tiếp và một hệ quả gián tiếp, mở rộng dần ảnh hưởng từ phạm vi cá nhân sang phạm vi xã hội: “cơ hội tự sửa mình”, “thái độ khoan dung với lỗi lầm của người khác” và “thiết lập quan hệ tốt, hướng tới điều tốt đẹp hơn”.
        -> Việc dám “tự chịu trách nhiệm” không hề làm giảm giá trị của bản thân người nhận lỗi mà ngược lại, sẽ đem tới cho họ cơ hội chinh phục lòng người – điều được xem là chìa khoá dẫn tới thành công.
          Câu 7: Qua văn bản trên, em rút ra bài học
-Biết can đảm dám nhận trách nhiệm trước sai lầm, thất bại do chính mình gây ra.
-Biết tự chịu trách nhiệm sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân
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III. THỰC HÀNH VIẾT
GV chia nhóm cho HS thực hành luyện tập một phần trong các đề bài sau:
Đề 1: 
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm ( Học sinh tự chọn đề tài như trò chơi điện tử, sử dụng mạng xã hội, ô nhiễm môi trường, chấp hành luật giao thông.....)
Đề 2: 
Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử.(Nhà khoa học, danh nhân, ....)
Đề 3
Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
GV gọi một số HS đọc, GV nhận xét rút kinh nghiệm
*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
-Bài đã học: 
              Nắm vững những kiến thức về đặc trưng thể loại, cách viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử, bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động.
 -Bài sắp học :
            Ôn tập lại các kiến thức đã học cả về phần đọc hiểu, thực hành Tiếng Việt, viết bài văn đã học để tiết sau Kiểm tra cuối kì 2.
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